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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 

giai đoạn 2021-2030 
 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh; 

tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2030. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên thông báo tuyển chọn tổ chức chủ 

trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, như sau: 

1. Đề tài:  

“Đánh giá thực trạng sự đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 

vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 

2021-2025. Giải pháp nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026-2030” (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn 

Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Quyết 

định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh Điện Biên. 

3. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn 

3.1. Thành phần hồ sơ 

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 

10 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chương trình quốc 



 
  

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

giai đoạn 2021-2030, gồm: 

(1) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác (bản sao); 

(2) Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu B1-ĐKNV); 

(3) Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu B2-TMNV);  

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 

nhiệm vụ, tổ chức phối hợp thực hiện (Mẫu B3-LLTC); 

(5) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính 

và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B4-LLCN); 

(6) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Mẫu 

B4-LLCN), kèm theo tài liệu minh chứng mức lương thuê chuyên gia (trường hợp 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia); 

(7) Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện của các đơn vị phối 

hợp (nếu có) (Mẫu B5-PHNC); 

(8) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 ngày 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước 

thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);  

(9) Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển 

chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ (bản sao), gồm: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh 

nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc tổ chức chủ trì đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về 

việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác; 

(10) Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với các 

nhiệm vụ yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng). Văn bản cụ thể cần có cho 

từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:  

a. Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng là văn bản xác 

nhận số dư tài khoản tại thời điểm nộp hồ sơ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; 



 
  

b. Đối với trường hợp đối ứng từ các tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng thụ 

hưởng tham gia thực hiện nhiệm vụ: 

- Trong trường hợp đã xác định cụ thể tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng: Hồ sơ 

minh chứng là văn bản xác nhận của tổ chức, doanh nghiệp về việc tham gia thực 

hiện nhiệm vụ và đóng góp kinh phí đối ứng thực hiện, trong đó ghi rõ hình thức đối 

ứng (bằng tiền và/hoặc hiện vật), phương thức và trách nhiệm quản lý, sử dụng; 

- Trong trường hợp chưa xác định cụ thể tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng: 

tổ chức chủ trì chủ động lập dự toán kinh phí đối ứng và cam kết hoàn thành theo 

dự toán đã lập. 

c. Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động 

vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn 

của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ. 

d. Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ 

chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu 

lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì.  

3.2. Quy cách và số lượng hồ sơ  

* Quy cách hồ sơ: Hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi 

rõ các thông tin: tên nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ 

chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và thông 

tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).  

* Số lượng hồ sơ: Hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) 

và 01 bản điện tử (file định dạng PDF). 

3.3. Lập dự toán, xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ 

Theo quy định tại Nghị quyết số 02/2024/ NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

4. Nộp hồ sơ 

- Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ: Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Điện Biên – Số 886, đường Võ Nguyên Giáp, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Đ/c Nguyễn Thị Hiền 

SĐT: 0985.116.512. Bản điện tử qua địa chỉ email: tdc.khcndb@gmail.com 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/11/2024 đến hết ngày 14/12/2024 (Hồ sơ 

gửi sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn). 

- Ngày tiếp nhận hồ sơ: Là ngày ghi tại dấu bưu chính nơi gửi (trường hợp 

gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Sở Khoa học và Công nghệ 

(trường hợp nộp trực tiếp). 



 
  

(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 

12/10/2022 của Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ; (2) Quyết định số 

23/2024/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh Điện Biên; (3) Quyết định 

số 1977/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của UBND tỉnh Điện Biên; (4) Nghị quyết 

số 02/2024/ NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên). 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường chuyên nghiệp; 

- Viện Năng suất Việt Nam; 

- Lãnh đạo Sở (HSCV); 

- TT thông tin và ƯDTBKHCN (Phối hợp); 

- Lưu: VT, QLTĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI TIẾT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025 

Thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2030 
 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SKHCN ngày       tháng 11 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên) 
 

TT Tên nhiệm vụ đặt hàng Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Thời gian 

thực hiện 

Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Đề tài: Đánh giá thực 

trạng sự đóng góp của 

năng suất các nhân tố tổng 

hợp (TFP) vào tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2016-

2020 và giai đoạn 2021-

2025. Giải pháp nâng cao 

đóng góp của TFP vào 

tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2026-2030. 

- Tính toán, xác định chỉ số năng 

suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-

2025. 

- Đánh giá thực trạng đóng góp của 

năng suất các nhân tố tổng hợp 

(TFP) vào tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 và giai 

đoạn 2021-2025. 

- Dự báo chỉ số TFP giai đoạn 

2026-2030. 

- Các giải pháp tăng chỉ số TFP để 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2026-2030. 

- Nâng cao năng lực tính toán, phân 

tích chỉ số TFP cho cán bộ liên 

quan trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo luận giải phương pháp tính toán tốc độ 

tăng TFP và đóng góp của TFP vào tăng trưởng 

kinh tế của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và 

giai đoạn 2021-2025. 

- Báo cáo thực trạng đóng góp của TFP vào tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-

2020 và giai đoạn 2021-2025. 

- Báo cáo về các nhân tố tác động lên TFP của tỉnh 

Điện Biên 

- Báo cáo dự báo và giải pháp tăng TFP của tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2026-2030 

- Báo cáo đề xuất hoạt động thúc đẩy nâng cao năng 

suất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Tập huấn cho 15 cán bộ liên quan các kiến thức 

về TFP và phương pháp tính các chỉ tiêu năng suất. 

- Báo cáo tổng tổng kết đề tài 

 12 tháng  Tuyển chọn 
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